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Luật hình sự và tố tụng hình sự

1
Nguyễn Thị
Phương Anh

13/10/2002 Nữ Kinh
Tỉnh Hoà

Bình

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

2 Nguyễn Văn Ca 20/06/1989 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Viện Kiểm sát
quân sự trung

ương

Đại Học
Quốc gia
Hà Nội

Chính
quy

2016 Luật học Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

3
Dương Tuấn

Duy
28/01/1999 Nam Kinh

Tỉnh Thái
Nguyên

Tòa án nhân dân
quận Long Biên

HỌC
VIỆN

TÒA ÁN

Chính
quy

2022 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

4
Đỗ Mai Hương

Giang
26/06/2000 Nữ Kinh

Tỉnh Bắc
Ninh

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022
Luật

chung
Khá Miễn thi

Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

5 Nguyễn Trọng
Hiếu

11/11/2000 Nam Kinh Tỉnh Bắc
Ninh

Toà án nhân dân
huyện Yên Phong

Cử nhân Chính
quy

2022 Luật học Khá Miễn thi Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại
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học Luật Hà Nội

6
Quản Trọng

Hiếu
03/12/2001 Nam Kinh

Tỉnh
Quảng
Ninh

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Thí sinh có
chứng chỉ
tiếng Anh

quốc tế

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

7 Vũ Minh Hiếu 05/02/2000 Nam Kinh
Tỉnh Thái

Bình

Toà án nhân dân
thành phố Thái

Bình

Đại học
Vinh

Chính
quy

2022 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

8
Nguyễn Quang

Hiển
16/12/1980 Nam Kinh

Tỉnh Phú
Thọ

Đại học
Luật Hà

Nội

Vừa
làm
vừa
học

2022 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

9
Nguyễn Thị

Hoa
06/03/1989 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Đại Học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật Giỏi Tiếng Anh
Không ưu

tiên

10
Nguyễn Thị

Thanh Huyền
06/08/1998 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Tòa án nhân dân
tối cao

Học viện
Tòa án

Chính
quy

2020 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

11 Đinh Ngọc
Huyền

17/06/1997 Nữ Kinh Thành
phố Hà

Nội

Tòa án nhân dân
cấp cao tại Hà

Nội

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2019 Luật Khá Tiếng Anh Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

2



và Đào tạo
cho phép

12 Đặng Lê Huân 13/02/1992 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội
Toà án nhân dân 

Đại học
luật Hà

Nội

Chính
quy

2020 Luật Khá Miễn thi

Thí sinh
được đào

tạo bậc đại
học trở lên

ở nước
ngoài theo

phương
thức đào
tạo toàn
thời gian
mà ngôn
ngữ sử

dụng trong
đào tạo

hoàn toàn
bằng tiếng

Anh

Đạt chuẩn đầu ra
ngành sư phạm

tiếng nước
ngoài/ngôn ngữ
nước ngoài bậc
đại học trở lên

13
Nguyễn Phi

Hùng
06/08/2002 Nam Kinh

Tỉnh Phú
Thọ

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật
Xuất
sắc

Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

14 Lê Kiến Hưng 24/03/1985 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội
Báo Nhân Dân

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật
Xuất
sắc

Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
ngành sư phạm

tiếng nước
ngoài/ngôn ngữ
nước ngoài bậc
đại học trở lên

15 Nguyễn Hồng 31/01/1983 Nữ Kinh Thành 338 Trần Khát Trường Vừa 2022 Ngành Khá Tiếng Anh Không ưu
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Hạnh
phố Hà

Nội

Chân, phường
Thanh Nhàn,
quận Hai Bà

Trưng, Hà Nội

Đại học
Luật Hà

Nội

làm
vừa
học

Luật tiên

16
Trần Xuân

Khiêm
20/12/1984 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Văn Phòng
Doanh nghiệp vì
sự Phát triển Bền

vững

Đại học
Luật Hà

Nội 

Chính
quy

2012
Ngành
Luật

Trung
bình

Tiếng Anh
Không ưu

tiên

17
Hoàng Thi Lan

Hương
20/12/2000 Nữ Tày

Tỉnh Lạng
Sơn

Tòa án nhân dân
tỉnh Vĩnh Phúc

Học viện
Tòa án

Chính
quy

2022 Luật Khá Tiếng Anh

Người dân
tộc thiểu
số có hộ

khẩu
thường trú
từ 2 năm
trở lên

18
Ngô Thị Diệp

Linh
09/06/2001 Nữ Kinh

Tỉnh Lạng
Sơn

Ban quản lý dự
án huyện Quốc

Oai

Học viện
Thanh
Thiếu

niên Việt
Nam

Chính
quy

2023 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

19 Hứa Tùng Lâm 07/03/2001 Nam Nùng
Tỉnh Thái
Nguyên

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội 

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Người dân
tộc thiểu
số có hộ

khẩu
thường trú
từ 2 năm
trở lên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

20
Lê Thị Bình

Minh
04/07/2000 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Vụ Giám đốc
kiểm tra I (Hình

sự) - Tòa án nhân
dân tối cao

Học viện
Tòa Án

Chính
quy

2022 Luật Giỏi Tiếng Anh
Không ưu

tiên
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21 Trần Hải Minh 24/10/1997 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Tòa án nhân dân
quận Hoàng Mai,

Thành phố Hà
Nội

Đại học
Kiểm sát
Hà Nội

Chính
quy

2019 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

22 Vũ Trà My 22/06/2002 Nữ Kinh
Tỉnh Phú

Thọ

Đại Học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024

Ngành
luật

chương
trình chất
lượng cao

Giỏi Miễn thi

Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

23
Phạm Thị

Thanh Nga
21/01/1985 Nữ Kinh

Tỉnh Sơn
La

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2007 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

24
Lê Thị Phương

Ngân
20/12/1996 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Tòa án nhân dân
tối cao

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2018 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

25
Nguyễn Thị
Tuyết Nhung

03/05/1999 Nữ Kinh
Tỉnh Phú

Thọ

Trường
đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2021 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

26 Bùi Nam
Phương

16/08/2002 Nữ Kinh Tỉnh Hải
Dương

Đại học
Luật Hà

Chính
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại
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Nội
ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

27
Nguyễn Ngọc

Quang
18/12/1999 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Toà án nhân dân
quận Hoàng Mai,

Hà Nội

Học viện
Toà án

Chính
quy

2021 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

28
Nguyễn Như

Quỳnh
19/09/1998 Nữ Kinh

Tỉnh Thái
Nguyên

Ban Nội chính
Trung ương

Trường
Đại học
kinh tế

quốc gia
Rostov,

Liên
bang Nga

Chính
quy

2021 Luật học
Xuất
sắc

Miễn thi

Thí sinh
được đào

tạo bậc đại
học trở lên

ở nước
ngoài theo

phương
thức đào
tạo toàn
thời gian
mà ngôn
ngữ sử

dụng trong
đào tạo

hoàn toàn
bằng tiếng

Anh

Đạt chuẩn đầu ra
ngành sư phạm

tiếng nước
ngoài/ngôn ngữ
nước ngoài bậc
đại học trở lên

29
Nguyễn

Phương Thảo
08/08/2001 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Học viện
hành
chính

quốc gia

Chính
quy

2023 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

30 Phạm Vũ Thủy
Tiên

16/05/1999 Nữ Kinh Tỉnh Bắc
Ninh

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022 Luật chất
lượng cao

Giỏi Miễn thi Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại
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tạo chất
lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

học Luật Hà Nội

31 Ngô Thu Trang 23/09/2000 Nữ Kinh
Tỉnh

Quảng
Ninh

Trường
Đại học
Luật TP.
Hồ Chí
Minh

Chính
quy

2022 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

32
Đặng Thùy

Trang
21/01/2000 Nữ Kinh

Tỉnh
Quảng
Ninh

Tòa án nhân dân
cấp cao tại Hà

Nội

Trường
Đại học
Nội vụ
Hà Nội

Chính
quy

2022 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

33
Dương Tiến

Đạt
23/03/2000 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Ngân hàng
TMCP Sài Gòn

Thương Tín
(SACOMBANK)

Đại học
Lao động

và Xã
Hội

Chính
quy

2023
Luật Kinh

Tế
Khá Tiếng Anh

Không ưu
tiên

34
Nguyễn Vũ

Đức
18/08/1994 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Ngân hàng
TMCP Quân Đội

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2016
Luật Kinh

tế
Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

Bậc 3/6
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